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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 16/06/2019 
                                         Môn: NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 
Câu Phần Nội dung Điểm 

1 a  - Xác định ứng suất gây lún tại đáy lớp đệm cát (k0 = 0,3): 2 0 z glk p  
     250 22 15,6 1,51,15 1,7 1, 2

tcgl
tb f

Np DF           =116,2 (kN/m2) 
 z2 = 0,34  116,2 = 39,5 (kN/m2) 

 
 

1,50 
1,25 

b 
 

 - Xác định bề rộng móng qui đổi bz : 
   + Móng chữ nhật : 2  z zb F a a  

 1,7 1,2 0,252 2
L Ba      

2 2

2250 /1,15 1,7 1, 2 1,5 22 8,02 ( )35,5

tctc
f tb

z z z
N L B DNF

m


 

    
    


 

  

          = 2,44 (m)  

 
 
 

0,25 
 
 
 

0,5 
 

 

0,25 
c  - Kiểm tra ổn định đất nền dưới đáy móng  

250 22 1,51,15 1,7 1, 2
tctc

tb f
Np DF         139,6 (kPa) 

 - Sức chịu tải của lớp đệm cát: 
    + Lớp đệm cát có  = 260  A = 0,8415; B = 4,3661; D = 6,9016 

 
 

*1 2

1,2 1,1 0,8415 1,2 9,5 4,3661 1,5 15,6 0 147,5 (kPa)1

II f
tc

m mR A b B D D ck         
        

 

 ptc = 139,6 (kPa) < RII = 147,5 (kPa)  Nền ổn định. 
 - Kiểm tra ổn định của nền đất yếu (đáy lớp đệm cát): 

1 2 )  f đ
bt z

II(D h+R   
1 15,6 1,5 9,5 2,3bt

đf đhD           45,3 (kPa) 
2 39,5 ( )z kPa   

 = 80  A = 0,1382; B = 1,5527; D = 3,9326 
  

  
*1 2

1,2 1,1 0,1382 2,59 7,2 1,5527 1,5 15,6 2,3 9,5 3,9326 71

I đI z f
tc

m mR A b B D D ck h         
          

      

      =  132,5 (kPa) 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,5 
7,2 (m2) 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
1 2 )45,3 39,5 84,8 ( ) 132,5 ( )f đ
bt z

II(D +hkPa R kPa        
 Nền ổn định 

Tổng điểm câu 1 4 điểm 

 

a - Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 2: 
2

2a2a
'

2v2a2s
m/kN9,271218tg)5,48117118()18sin1(

ctg)sin1(f


  
 
 

0,25 
- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp 2: 

Qs2= ufs2l2= 40,327,99= 301,3kN 0,25 

b - Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 3: 
2

3a3a
'

3v3a3s
m/kN7,502515tg)5,2998117118()15sin1(

ctg)sin1(f


  
 
 

0,25 
- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 3: 

Qs3= ufs3l3= 40,350,75= 304,2kN 
 

0,25 
c - Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 4: 

2
4a4a

'
4v4a4s

m/kN1,57630tg)5,2105998117118()30sin1(
ctg)sin1(f


  

 
 

0,25 
- Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 4: 

Qs4= ufs4l4= 40,357,15= 342,6kN 
 

0,25 
d - Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc: 

Qs= Qs2 + Qs3 + Qs4 = 301,3 + 304,2 + 342,6= 948,1kN  
 

0,5 
- Ứng suất hữu hiệu do TLBT đất nền gây ra tại mũi cọc: 

2'
vp m/kN2025105998117118   

- Lớp 4 có =30, tra bảng có Nc= 37,162; Nq= 22,456; N= 19,75 - Sức chịu tải mũi đơn vị của cọc: 
qp= 1,3cNc + ’vpNq + 0,4dN=1,3637,162 + 20222,456 + 
+0,4100,319,75= 4849,7kN/m2 

- Sức chịu tải mũi cực hạn của cọc: 
Qp= Apqp= 0,094849,7= 436,5kN 

1,0 

- Sức chịu tải cực hạn của cọc: 
Qu= Qs + Qp= 948,1 + 436,5= 1384,6kN 

 
0,5 

- Sức chịu tải cho phép của cọc: 
kN5,4613

6,1384
FS
QQ ua   

 
0,5 

Tổng điểm câu 2 4 điểm 
3  Xác định sức chịu tải cực hạn Rc,u (SPT) 

u = 3,14x0,5 = 1,57m; Ap =3,140,252 = 0,19625m2.  
cu,1 = 6,25Nc,1 = 6,251 = 6,25kPa; cu,3 = 6,25Nc,3 = 6,2520 = 
125kPa; 
qb = 9cu =9125 = 1125kPa 

 
 

0,25 
 

0,25 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
Qb = qbAp =0,196251125 = 220,78kN  
fc,1 = 0,9516,25= 5,95kPa; lc,1 = 30m. 
fs,2 = 10

3 14= 46,7kPa; ls,2 = 2m. 
fc,3 = 0,951125= 118,75kPa; lc,3 = 10m. 
 
Qs = 1,57(5,9530+46,72+118,7510) = 2291,01kN 

      Rc,u = 2511,79kN 

0,25 
0,25 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 3 2 điểm 
 


